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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thọ Xuân, ngày 10 tháng 08 năm 2024 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/HTXDVNNXL/2024 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: HỢP TÁC XÃ DVNN XUÂN LẬP 

Địa chỉ: Thôn Trung lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, 

Việt Nam 

Điện thoại: 0979745921 

Mã số doanh nghiệp: 261907000063 cấp ngày 29/12/2022, cơ quan cấp: 

Phòng Tài chính- kế hoạch huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Bản cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm ngày 05/8/2024 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: BÁNH LÁ RĂNG BỪA XUÂN LẬP 

2. Nhãn hiệu: Bánh lá răng bừa Xuân Lập. 

3. Thành phần: Gạo tẻ 13/2, thịt lợn, hành khô, hạt tiêu… 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  

Sản phẩm có thời hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản xuất. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Sản phẩm được đựng trong hộp PE chuyên dùng đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Có ghi đầy đủ thông tin về sản phẩm.  

- Quy cách đóng gói:  10 chiếc hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (có mẫu nhãn sản phẩm đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

HTX DVNN Xuân Lập cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm đạt 

yêu cầu về an toàn thực phẩm, đảm bảo các chỉ tiêu của sản phẩm trong giới hạn an 

toàn đối với thực phẩm theo các tiêu chuẩn sau: 

- Luật an toàn thực phẩm năm 2010; 

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế quy định ô 

nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BYT, ngày 6/9/2021 của Bộ Y tế về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 
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- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa 

và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP; 

- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm độc tố vi 

nấm trong thực phẩm; 

- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm; 

- Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ Y tế quy định về quản 

lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

- Thông tư 50/2016/TT- BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn 

tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; 

- TCVN 3215:1979 - về sản phẩm thực phẩm, phân tích cảm quan, phương 

pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành; 

Các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm áp dụng: 

1. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 

Áp dụng các tiêu chuẩn tại TCVN 3215:1979 - về sản phẩm thực phẩm, phân 

tích cảm quan, phương pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước 

ban hành. 

STT Tên chỉ tiêu Đặc điểm đánh giá 

1 Màu sắc Đặc trưng của sản phẩm 

2 Hình dạng Bánh tròn đều 

3 Mùi Mùi thơm đặc trưng của sản phẩm 

4 Trạng thái Bánh mềm, dẻo, mịn 

5 Vị Không có mùi vị lạ 

6 Nấm mốc bên ngoài Không có nấm mốc nhìn thấy được bằng mắt thường 

2. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Độ ẩm % 15,72 

2 Tinh bột % 16,12 

3 Các bonhydrat % 17,92 

3. CHỈ TIÊU VI SINH 

Áp dụng các quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ 

Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong 
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trong thực phẩm”. Việc đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm qua 

các chỉ tiêu vi sinh đặc trưng sau: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giới hạn tối đa 

1 E.Coli* CFU/g 0 

2 Coliforms* CFU/g 0 

3 Vi khuẩn tổng số* CFU/g 2 x 10 3 

4 
Tổng số bào tử nấm mem nấm 

mốc* 

Khuẩn lạc/g 0 

5 Aflatoxin tổng số mg/kg < 0,02 (LOQ: 0,02) 

4. CHỈ TIÊU KIM LOẠI NẶNG 

Áp dụng các quy định tại QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Việc đánh giá chất lượng, 

an toàn thực phẩm của sản phẩm qua các chỉ tiêu kim loại nặng đặc trưng như sau: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giới hạn tối đa 

1 Chì (Pb) mg/kg < 0,02(LOQ: 0,02) 

2 Cadimi (Cd) CFU/g KPH(LOQ: 0,03) 

3 Hg Mg/L < 1(LOQ: 1) 

4 As Mg/L < 5(LOQ: 5) 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

 

 

   

  

 

 


